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KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

ĐHCQ CHUYÊN NGÀNH ATTT (AT16) 

Môn: Học phần tốt nghiệp 1             Mã học phần: ATATTN3                   Số tín chỉ: 4 

TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp 
Điểm 

thi 
Điểm 

phúc khảo 
Ghi chú 

1. 125 AT160461 Tống Thế Bảo AT16DK 4 3.8  

2. 267 AT160505 Đặng Thái Bình AT16EK 4 3.5  

3. 290 AT160209 Bùi Thành Công AT16BP 5 5  

4. 177 AT150212 Nguyễn Tuấn Đạt AT15BT 5.5 5.8  

5. 202 AT160213 Khương Văn Dương AT16BK 3.5 3.5  

6. 135 AT160427 Nguyễn Sỹ Khởi AT16DT 4 4.3  

7. 112 AT160140 Bùi Trung Kiên AT16AK 3.8 3.8  

8. 303 AT160243 Phạm Phan Huyền Nhi AT16BT 4 4.3  

9. 260 AT160256 Nguyễn Văn Tiến AT16BK 5 5  
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KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2024 

ĐHCQ CHUYÊN NGÀNH ATTT (AT16) 

Môn thi: Học phần tốt nghiệp 2         Mã học phần: ATATTN4                 Số tín chỉ: 4 

TT SBD Mã SV Họ đệm Tên Lớp 
Điểm 

thi 
Điểm 

phúc khảo 
Ghi chú 

1. 215 AT160204 Đặng Vũ Hoàng Anh AT16BK 4.5 4.5  

2. 123 AT160461 Tống Thế Bảo AT16DK 4.3 4.3  

3. 219 AT160207 Phương Văn Chiến AT16BP 5 5  

4. 282 AT160209 Bùi Thành Công AT16BP 5.4 5.2  

5. 285 AT160513 Vũ Minh Đức AT16EK 5.2 5.3  

6. 130 AT160130 Đỗ Việt Hoàng AT16AK 3.5 3.5  

7. 248 AT160623 Lê Xuân Hưng AT16GT 5.6 5.8  

8. 133 AT150127 Nguyễn Quốc Huy AT15AT 4.6 4.6  

9. 271 AT160140 Bùi Trung Kiên AT16AK 4.9 4.9  

10. 272 AT160144 Lê Hoàng Long AT16AK 4.8 4.8  

11. 251 AT150438 Đoàn Thị Ngọc Mai AT15DT 5.5 5.5  

12. 164 AT160250 Phương Văn Sơn AT16BT 5.1 5.5  

13. 166 AT160252 Nguyễn Công Thắng AT16BK 6.1 6.2  
 

 Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024 
 

 


